[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thủy- Lương Minh
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 31/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ, kết hợp cùng với Phụ huynh chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Nghe các bài hát, chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Thể dục sáng:
- Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân (đi thường, đi mũi chân, đi bằng gót chân, đi mép chân, chạy nhanh - chậm
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ 
+ Tay: Hai tay đưa trước gập trước ngực, 2 tay đưa trước lên cao
+ Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân, quay người sang 2 bên
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, ngồi xổm đứng lên liên tục
+ Bật: Bật chụm tách
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau - củ : tên gọi, đặc điểm, các món ăn được chế biến từ rau, củ quả, các chất dinh dưỡng được cung cấp từ các loại rau, củ quả.
- Trò chuyện về các loại quả với cuộc sống.
- Trò chuyện về các loại hoa với cuộc sống.
- Trò chuyện về cây với cuộc sống, sự phát triển của cây
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc và bảo vệ cây xanh 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Quả.
- Nghe: Vườn cây của ba.
- TC: Vận động theo tiết tấu 

	Hoạt động văn học
Truyện: Cây rau của thỏ út 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Vườn cây nhà bé 
NH: Ra chơi vườn hoa 

	Hoạt động văn học
Thơ: Hoa cúc vàng 

	Hoạt động âm nhạc
NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 

	MT35

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. (MT35) 

	Hoạt động làm quen với toán
Hoàn thiện QTSX và sáng tạo QTSX theo ý thích 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	Hoạt động làm quen với toán
NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
NGHỈ LỄ TẾT DƯƠNG LỊCH 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Tập tô chữ b, d, đ 

	Hoạt động vận động
Bật tách chân, khép chân qua 7 ô 

	Hoạt động làm quen chữ viết
LQCV: Trò chơi với chữ l,m,n 

	Hoạt động vận động
NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Một số loại rau 

	Hoạt động khám phá
Một số loại quả 

	Hoạt động khám phá
Một số loại hoa 

	Hoạt động khám phá
Sự phát triển của cây 

	Hoạt động khám phá
NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Xé dán theo ý thích 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ tranh lọ hoa 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây 

	Hoạt động tạo hình
NGHỈ TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCCĐ:
- Quan sát vườn rau của trường 
- Trò chơi với lá cây 
- Vẽ các loại rau bé thích 
- Giao lưu với lớp C2 TCVĐ "Thu hoạch cà rốt" 
- Chăm sóc cây xanh 
* TCVĐ: Cướp cờ, Chạy theo tín hiệu, Người cuối cùng, Cóc nhảy, Cầu lông tiếp sức, Chui qua hang
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng,... 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát vườn bưởi. 
- Vẽ theo ý thích 
- Trò chuyện về tác dụng cúa các loại quả 
- Giao lưu với lớp A1 TCVĐ: Thi xem ai nhanh 
- Tổ chức cho trẻ dạo chơi ngoài trời quan sát, trò chuyện, xem video, các trò chơi yêu cầu trẻ nói tên các hình ảnh, đồ vật. (MT46) 
* TCVĐ: Tung bóng cho nhau, Leo thang, Bowling, Đôi bạn, Thi xem ai nhanh, Đua xe đạp
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng,... 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát cây hoa. 
- Vẽ theo ý thích 
- Luyện đếm đến 9 
- Giao lưu với lớp A2 TCVĐ " Ai nhanh hơn" 
- Cho trẻ kể lại truyện đã học và sử dụng các từ chỉ sự vật đặc điểm phù hợp (MT49) 
* TCVĐ: Bịt mắt đánh trống, Đua xe đạp, Leo thang. Cõng bạn và Thỏ nhảy, Tung bóng cho nhau
* Chơi tự do: Xếp lá cây, sỏi, vòng,... 
	* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Tổ chức cho trẻ gieo hạt đỗ cùng cô 
- Làm sách về quá trình phát triển của cây. 
- Giao lưu khối lớn TCVĐ "Bịt mắt đánh trống” 
- Tạo tình huống, trò chuyện, xem băng hình, quan sát trẻ HĐ,làm bài tập, tổ chức về các hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và yêu cầu trẻ nêu ý kiến nhận xét : vứt rác đúng nơi quy định (MT76) 
* TCVĐ: Thi đi nhanh, Ai nhiều điểm nhất, Cắp cua bỏ giỏ, gánh quả , Nhảy lò cò 
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát, nước, lá cây, phấn 
	
	
MT46, MT49, MT76

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm:
- Tuần 1. Góc xây dựng: Xây dựng khu vườn của bé 
- Tuần 2. Góc tạo hình: Tạo hình từ lá cây
- Tuần 3. Góc nấu ăn: Làm món salat trộn từ rau củ quả 
- Tuần 4. Góc khám phá: Quy trình phát triển của hạt đỗ
- Góc phân vai:
+ Gia đình: Nấu các món ăn dinh dưỡng, Tổ chức sinh nhật, Đi chăm sóc sức khỏe, Đi siêu thị mua hàng, Phở cuốn
+ Bán hàng: Trang trí bánh gato, Làm bánh mỳ kẹp, Làm bánh Piza, Làm nem....
- Góc Xây dựng: Xây dựng chung cư, Lắp ghép - xếp hình các loại đồ chơi trong khu vui chơi.
- Góc Toán: Làm bài tập về Ôn đếm, thêm bớt các nhóm có số lượng 9, Tạo nhóm ,tách các nhóm có số lượng 9, Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng, Xác định phía phải phái trái của người khác 
- Góc Vận động: Chạy theo tín hiệu, Người cuối cùng, Cóc nhảy, Cầu lông tiếp sức, Chui qua hang, Bò chui qua vòng, Ném vòng trúng đích, Cắp cua, Ai ra khỏi hàng
- Góc kỹ năng sống: Gội đầu, Masage mặt, Masage chân, Masage body, Tập Yoga, Lấy hạt cườm ra khỏi trục, Chuyển vật bằng nhíp. Chuyển nước từ bình sang 3 cốc khác nhau. Lau bàn, Cách cài mở khuy áo, Nạo dưa chuột cà rốt, Chuyển nước bằng bọt biển
- Góc Văn học: Xem tranh truyện/thơ về hoa, rau củ, cây xanh, diễn rối bóng, rối tay
- Góc Âm nhạc: Biểu diễn bài hát về chủ đề thực vật 
- Góc Tạo hình: Tô_Vẽ_Nặn_Xé_Cắt dán_Gấp giấy về chủ đề thực vật, làm tranh từ lá cây, giỏ cây treo 
- Góc Chữ cái: TC chữ cái, Tập tô chữ cái b,d,đ l, n, m, Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số 
- Góc Khám phá: 
+ Vật chìm – Vật nổi, Tìm lá, Bàn tay kì diệu (Nam châm), Bảng pha màu, Đong nước, Nóng – Lạnh, 
+ Làm giá từ hat đỗ xanh
+ Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Thực hành: cách cầm dao, kéo, dĩa,cách rót nước, cách sử dụng đũa. (MT12) 

- Nghe đọc sách nhận biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc..không tự ý uống thuốc; ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe (MT17) 

	MT12, MT17

	Hoạt động chiều
	- Kể cho trẻ nghe câu chuyện " Quả bầu tiên" 
- Ôn Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng 
+ LBT toán: trang 17 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 
- VĐ tinh : Cây cần gì để sống
+ Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm, chia sẻ về mối nguy hiểm khi đến gần. (MT16) 
- Rèn NSVM Bài 17: Quan tâm tới mọi người
+ Lao động tập thể
+ Liên hoan bé ngoan 
	- VD: Anh nông dân và cây rau 
- Làm bài tập toán trang 18 
- PTVĐ: Ném trúng đích nằm ngang, nhảy lo cò 
Trò chơi đóng kịch:
- Kỹ năng: Dập ghim
+ Tổ chức cho trẻ kể lại câu chuyện theo trí tưởng tượng của trẻ, theo cách của trẻ với 1 số thông tin về nhân vật (MT51) 
- Rèn NSVM Bài 18: Nụ cười thân thiện
+ Lao động tập thể
+ Liên hoan bé ngoan 
	- Truyện: Trái cây trong vườn 
- Làm bài tập trang số 7 
- Làm quen chữ l,m,n 
- VĐ tinh : Sách kể chuyện về cây 
- Rèn NSVM Bài 19: Gõ cửa phòng, bấm chuông cửa
+ Lao động tập thể
+ Liên hoan bé ngoan 
	- DH: Mùa xuân của em 
- Ôn tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách 
- PTVĐ: Bật sâu 40cm
+ Tc: Nhảy bao bố 
- Kỹ năng : Cắt táo, cắt rau củ quả 
- Rèn NSVM Bài 20: Văn minh khi đi thang máy
+ Lao động tập thể
+ Liên hoan bé ngoan 
	
	
MT16, MT51

	Chủ đề - Sự kiện 
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	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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